PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số: 34874/SLĐTBXH-GDNN ngày 30 tháng 11 năm 2022 
của Sở lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố ) 

	Tên đơn vị chủ quản (nếu có)
Tên đơn vị: 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2023
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. TỔNG QUAN CHUNG P. TCHCTH
1.1. Tên đơn vị (viết chữ in hoa): 

Địa chỉ trụ sở chính: 


Địa chỉ địa điểm đào tạo (nếu có): 


Số điện thoại liên hệ: 


Email: 


Website: 


1.2. Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Số, ngày cấp, đơn vị cấp)


1.3. Quyết định đổi tên (nếu có) Số, ngày cấp, đơn vị cấp:


1.4. Giấy chứng nhận đăng ký/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số, ngày cấp, đơn vị cấp)


1.5. Họ tên Hiệu trưởng/Giám đốc: 


Số điện thoại di động: 


Email: 


1.6. Họ tên Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc


Số điện thoại di động: 


Email: 


1.7. Quy mô tuyển sinh (ghi đúng theo giấy đăng ký/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp). P. TSĐT
	STT
	Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/bổ sung hoạt động (ngày/tháng/năm cấp)
	Tên ngành, nghề đào tạo
	Mã số 

(đối với trình độ CĐ, TC)
	Quy mô tuyển sinh 

(theo giấy được cấp)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng
	

	1
	Số……/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày .../…/…..
	……..
……….

………
	
	
	
	
	

	2
	Số……/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày .../…/…..
	…..
…..

…….
	
	
	
	
	

	3
	…
	……..

………
	
	
	
	
	


2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022
2.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo P. TSĐT
- Kết quả tuyển sinh:
	STT
	Tên ngành, nghề tuyển sinh
	Kết quả tuyển sinh
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	Trình độ tuyển sinh
	

	
	
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Tốt nghiệp THCS
	Cao đẳng
	Trung cấp
	SC và đào tạo dưới 3 tháng
	

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


- Kết quả đào tạo (ghi cụ thể từng ngành, nghề):
	STT
	Tên ngành, nghề tuyển sinh
	Kết quả tốt nghiệp
	Số tốt nghiệp có việc làm

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	Trình độ đào tạo
	

	
	
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Tốt nghiệp THCS
	Cao đẳng
	Trung cấp
	SC và đào tạo dưới 3 tháng
	

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo (số lượng tính đến 31/12/2022) P. TCHCTH
- Số lượng cán bộ quản lý: ...............người.
-  Số lượng nhà giáo cơ hữu: .............người.
-  Số lượng nhà giáo thỉnh giảng: …….người.
	S

TT
	Phân loại
	Tổng số
	Nữ 
	Trình độ chuyên môn
	Nghiệp vụ sư phạm

	
	
	
	
	Dưới ĐH
	ĐH
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	

	1
	Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	
	


- Đánh giá năng lực ngoại ngữ đội ngũ cán bộ, nhà giáo 
	S

TT
	Phân loại
	Tổng số
	Chia theo khung năng lực ngoại ngữ quốc gia

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6

	1
	Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	
	


- Đánh giá năng lực công nghệ thông tin đội ngũ cán bộ, nhà giáo 

	S

TT
	Phân loại
	Tổng số
	Chia theo năng lực

	
	
	
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
	Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

	1
	Cán bộ quản lý
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	

	3
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	


- Đánh giá sự phát triển về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo 
+ Về số lượng (đơn vị đánh giá rõ số lượng tăng hay giảm so với năm 2021, lý do).

+ Trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin,…(chất lượng đánh giá theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 và Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12//2020).
+ Việc thực hiện đánh giá, xếp loại nhà giáo (Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH) P. KHẢO THÍ ĐBCL
* Nhà giáo tự đánh giá: 

* Khoa, tổ bộ môn tự đánh giá, xếp loại nhà giáo: 

* Hiệu trưởng/ Giám đốc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo cấp cơ sở
2.3. Công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy và học. P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH
- Dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (nếu có: ghi rõ các hạng mục, số tiền dự án đã lập).

- Đầu tư phương tiện kỹ thuật dạy và học (ghi rõ ngành, nghề, trang thiết bị, nguồn kinh phí, số tiền,…).

- Nhận định: Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy và học đáp ứng như thế nào với nhu cầu người học, doanh nghiệp.
2.4. Công tác rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh; xây dựng chương trình/giáo trình đào tạo. P. TSĐT
-  Công tác rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh (ghi rõ số lượng, ngành, nghề).
-  Xây dựng chương trình/giáo trình đào tạo (ghi rõ số lượng, ngành, nghề).
2.5. Công tác phát triển ngành, nghề đào tạo. P. TSĐT
- Rà soát, đề xuất giảm ngành, nghề đào tạo không còn nhu cầu: ……..nghề.

- Số ngành, nghề đăng ký mới  năm 2022: …………..ngành, nghề;quy mô tuyển sinh:……………/nghề; trình độ đào tạo: ………..
2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra. P. TSĐT BC CÔNG TÁC THANH TRA – KIỂM TRA CHUYÊN MÔN; P. TCHCTH LIÊN HỆ VỚI ĐƠN VỊ LIÊN QUAN (TÀI CHÍNH; PCCC…) ĐỂ BC CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC MẢNG KHÁC
- Đơn vị tự tổ chức kiểm tra: …………….lần. 
- Cơ quan chủ quản/quản lý nhà nước kiểm tra: ……..lần (nếu có, ghi rõ số quyết định, ngày….tháng…năm…. ban hành quyết định. Kết quả kiểm tra; đính kèm biên bản/thông báo kết luận kiểm tra).

- Cơ quan chủ quản/ quản lý nhà nước thanh tra: ………………lần (nếu có, ghi rõ số quyết định, ngày….tháng…năm…. ban hành quyết định. Kết quả thanh tra; đính kèm biên bản/thông báo kết luận thanh tra).

- Biện pháp khắc phục kết quả kiểm tra/thanh tra: ………………………….
2.7. Công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp P. KHẢO THÍ ĐBCL(quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp)
-  Tự đánh giá và kiểm định chất lượng về chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.
- Tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.8. Công tác đào tạo nghề cho lao đông nông thôn (nếu có). P. TSĐT
2.9. Công tác tổ chức, tham gia các hoạt động chuyên môn – phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. (nếu có)
ĐÀO TẠO: P. TSĐT

ĐỘI NGŨ: P. TCHCTH
CƠ SỞ VC, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH: P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH
KHẢO THÍ ĐBCL: P. KHẢO THÍ ĐBCL
CÔNG TÁC HSSV: P. TTGD CTSV

HỢP TÁC VỚI DN: TT QHDN

NCKH - HTQT: P. QLKH HTQT
- Tổng số đề tài KH & CN cấp trường thực hiện trong năm học 2021-2022 là 08 đề tài với tổng kinh phí 745.343.000 đồng và 4.018 giờ hoạt động KH & CN. 
- Tổng số đề tài KH & CN đã tuyển chọn và đăng ký Tỉnh Đắk Nông năm 2022 là 05 đề tài với tổng kinh phí 7.300.000.000 đồng.

- Tổng số đề tài NCKH của SV cấp trường được nghiệm thu trong năm học 2021-2022 là 03 đề tài.

- Trong năm học 2021-2022, Nhà trường đã đăng ký tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố với 10 thiết bị, Trường đã đạt giải Nhất toàn đoàn (trong đó 02 thiết bị đạt giải Nhất, 02 thiết bị đạt giải Ba và 02 thiết bị đạt giải Khuyến khích).

- Trong năm 2022, Trường đã tổ chức Hội thảo quốc tế ICSS2022 với chủ đề “Chuyển đổi số và phát triển mô hình trường đại học ứng dụng thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, với hơn 118 bài tham luận, với sự tham gia báo cáo của 03 diễn giả nước ngoài, của các nhà khao học, Giáo sư, Phó Giáo sư trong và ngoài nước cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường..

- Trong năm học 2021 - 2022, Trường có 192 CB, GV, NV tham gia đóng góp ý kiến thông qua thực hiện sáng kiến phục vụ cho việc xây dựng, phát triển, đổi mới nhà trường gồm các giải pháp về quản lý và giải pháp chuyên môn. Trong đó 194 sáng kiến được Trường công nhận phạm vi cấp trường, 101 sáng kiến được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành.

- Số Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành: 64 bài (trong đó có 14 bài đăng trên tạp chí quốc tế; 47 bài tạp chí trong nước và 03 bài tham luận hội nghị quốc tế). 
- Hội thảo khoa học cấp đơn vị: 08 hội thảo với chủ đề chính về “Chuyển đổi số và phát triển mô hình trường đại học ứng dụng thông minh trong bối cảng Cách mạng công nghiệp 4.0”. 
- Gắn kết với các tổ chức Khoa học - Công nghệ khác qua các hoạt động như: 

Tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19” - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Tham dự Hội nghị Quốc tế Support and Demand for High – Skilled in East Asian Countries: Allenges and Solutions for Ho Chi Minh City, tại Đại học Văn Hiến; Tham dự Hội nghị Quốc tế – Socio – Economic and Enviromental Issues in development, tại Đại học Kinh tế Quốc dân; Tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI do Viện Hàn lâm KHXH VN & ĐHQG Hà Nội đồng tổ chức; Tham dự Hội thảo trực tuyến "2021 Vietnam-Taiwan Vocational Education Cooperation online symposium"; Tham dự diễn đàn HN lần thứ nhất về khoa học Giáo dục và Sư phạm 2021; Tham dự Hội thảo trực tuyến chuyển đổi thư viện truyền thống trường CĐ-ĐH thành thư viện thông minh 4.0; Tham gia Hội thảo trực tuyến Ứng dụng CNTT vào việc giảng dạy ngoại ngữ trong phòng học thông minh kết hợp với đào tạo và khảo thí trực tuyến do công ty cổ phần giải pháp thiết bị Sao Mai tổ chức; Tham dự Hội thảo khoa học "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số tại các cơ sở GDNN" tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Tham dự Hội thảo tham vấn "Xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo khung tham chiếu trình độ ASEAN"; Tham dự Hội Thảo khoa học quốc tế "Cung và cầu lao động chất lượng cao cho thị trường các nước Đông Nam Á: Thách thức và giải pháp đối với TP. HCM" do Trường Đại học Văn Hiến tổ chức và tham dự Hội thảo Khoa học quốc gia về ứng dụng công nghệ thông minh tại Trường ĐH Thủ Dầu Một.
Thực hiện tuyển sinh và tập huấn cho Giảng viên tham gia dự án liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Thành phố Glasgow, Vương quốc Anh cho 5 ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Điện công nghiệp, Quản trị mạng máy tính, Lập trình máy tính và Tiếng Anh. Sinh viên sau khi học xong sẽ có 2 bằng là bằng Cao đẳng tiên tiến của Trường và bằng cao đẳng tiên tiến của Trường Anh. (Đã được cấp giấy phép vào ngày 26/7/2021). Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án “Thợ Điện xanh” xây dựng Trung tâm Đào tạo Xuất sắc. Trong năm học 2021 - 2022, Nhà trường thực hiện hỗ trợ 20 SV theo học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh mượn máy tính xách tay mang về nhà qua chương trình Quỹ máy tính do Quỹ Dairu, Thụy Sĩ tài trợ.

- Các hoạt động do đơn vị tổ chức. 

- Tham gia gia các hoạt động do cơ quản chủ quản/quản lý nhà nước tổ chức. 

2.10. Nhận xét đánh giá về các hoạt động.  TỪNG ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
- Ưu điểm.

- Hạn chế (khách quan- chủ quan).

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
1. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU. 
CHỈ TIÊU VỀ ĐÀO TẠO: P. TSĐT

CHỈ TIÊU VỀ ĐỘI NGŨ: P. TCHCTH
CHỈ TIÊU VỀ VỀ CƠ SỞ VC, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH: P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH

CHỈ TIÊU VỀ KHẢO THÍ ĐBCL: P. KHẢO THÍ ĐBCL
CHỈ TIÊU VỀ CÔNG TÁC HSSV: P. TTGD CTSV

CHỈ TIÊU VỀ HỢP TÁC VỚI DN: TT QHDN

CHỈ TIÊU VỀ NCKH: P. QLKH HTQT
· Tích cực thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ yêu cầu đào tạo nhằm phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự kiến tạo tri thức và sáng tạo của người học.

· Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở Nhà trường thông minh, tạo bước đột phá trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

· Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng được kiến thức, kỹ năng của học sinh - sinh viên.

· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 

· Khuyến khích giảng viên đăng ký đề tài các cấp và chọn lựa đề tài có chất lượng cao để tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

2. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO: P. TSĐT

GIẢI PHÁP VỀ ĐỘI NGŨ: P. TCHCTH
GIẢI PHÁP VỀ VỀ CƠ SỞ VC, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH: P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH

GIẢI PHÁP VỀ KHẢO THÍ ĐBCL: P. KHẢO THÍ ĐBCL
GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC HSSV: P. TTGD CTSV

GIẢI PHÁP VỀ HỢP TÁC VỚI DN: TT QHDN

GIẢI PHÁP VỀ NCKH: P. QLKH HTQT
· Nhà trường khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học đối với các đề tài ứng dụng thực tiễn cao bằng chế độ giải quyết linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của Trường khi giảng viên đã hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

· Nhà trường ủng hộ các đề tài thực hiện mô hình dạy học, nếu hiệu quả sẽ cho sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ.

· Khoa cần có kế hoạch hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và đề nghị các quyền lợi cho sinh viên phù hợp với quy định và văn bản hướng dẫn của các cấp.

· Tổ chức nhiều buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học và công bố quốc tế với nhiều khách mời từ các trung tâm đào tạo có uy tín.

· Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên và cử các giảng viên đi tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ nghiên cứu khoa học.

· Trường cũng tranh thủ việc hỗ trợ các doanh nghiệp để có thêm công cụ giảng dạy, nâng cao tay nghề của học sinh sinh viên.

· Nhà trường luôn chú trọng đến vấn đề nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên, thông qua các hội thảo chuyên đề và xác định chuẩn kỹ năng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp để cải tiến giáo trình dạy tiếng Anh chuyên ngành với viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ. 

Tăng cường đăng ký đề tài các cấp.
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